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BIỂU MẪU SỐ 01 

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019) 

 
CƠ QUAN LẬP DANH MỤC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

STT Họ và tên của ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(1) 

Địa chỉ của 

ngƣời yêu cầu 

bồi thƣờng 

(2) 

Cơ quan giải 

quyết bồi 

thƣờng 

(3) 

Pháp luật áp 

dụng để giải 

quyết bồi 

thƣờng 

(4) 

Tình hình giải 

quyết bồi 

thƣờng  

(5) 

Chi trả tiền 

bồi thƣờng 

(6) 

Khó khăn, 

vƣớng mắc 

(7) 

Ghi chú 

(8) 

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

1                 

2                 

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

1                 

2                 

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1                 

2                 

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

1                 

2                 

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

1                 

2                 

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

1                 

2                 

 
TỔNG CỘNG 

       
 Ngày ……tháng …… năm …… 

Ngƣời lập danh mục 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


